
Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

1 Võ Kim Chi 2559 14/12/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271836051 14/08/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Vũ 

Chi

Quầy 

thuốc

13/15A, đường 

Hàm Nghi, ấp 

Ruộng Hời, xã 

Bảo Vinh, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

2619 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

2619/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

30/5/2017 

(điều 

chỉnh thời 

hạn hiệu 

lực, địa chỉ 

kinh 

doanh)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

(Đợt 14 đến Đợt 18)

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

2
Nguyễn 

Thị 
Huệ 2129 23/02/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272439537 24/09/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Huệ 

Minh

Quầy 

thuốc

Tổ 20, ấp Cầu 

Hang, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2132 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh lần 

1, số 

GCNĐĐK

KDD 

2132/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

27/4/2016 

(điều 

chỉnh tên 

cơ sở kinh 

doanh)

3
Vũ 

Quang 
Chung 677 07/05/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271489225

Nhà thuốc 

Dân An - 

trực thuộc 

Phòng 

khám đa 

khoa Dân 

Y

Nhà thuốc

1/C2, QL 51, KP 

1, P.Long Bình 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

872 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

872/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

15/9/2014 

(thay đổi 

GCN 

ĐKKD)

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

4 Phan Thị Tiền 2695 30/05/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
311380505 27/07/2015

CA 

Tiền 

Giang

Quầy 

thuốc Lộc 

An

Quầy 

thuốc 

16/8, tổ 20, KP 2, 

P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 3; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

01/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

30/5/2017, 

hết hạn 

ngày: 

01/7/2020 

(chuyển 

dịa điểm)

5
Đinh 

Xuân 
Vinh 1392 09/01/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270011566 07/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Lộc Phước 

An

Nhà thuốc

D104, KP 1, 

P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1159 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

1159/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/12/2014 

 (chuyển 

địa điểm)

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

6
Nguyễn 

Thị Vân 
Anh 2077 15/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272213398 25/03/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tâm 

Đức

Quầy 

thuốc 

48/4A, Đông 

Kim, Gia Kiệm, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

2102 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

2102/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

11/4/2016 

(chuyển 

địa điểm)

7
Trần 

Công 
Hoạch 1506 25/03/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270005190

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

Tâm Hồng 

Phước

Nhà thuốc

148A, Nguyễn Ái 

Quốc, KP 1, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1677 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

1677/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

14/8/2015 

(chuyển 

địa điểm)

4



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

8
Nguyễn 

Trường 
Cang 3107 18/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271699727 04/03/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiện 

Nhân

Quầy 

thuốc 

Ấp 2, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

85 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

85/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

28/01/2016 

 (chuyển 

địa điểm)

9
Nguyễn 

Ngọc 
Thanh 2823 26/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271218167 08/12/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Thanh

Quầy 

thuốc

SN 28, tổ 6, ấp 

Hòa Thành, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3072 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

10
Trương 

Thị Bích 
Tuyền 2053 06/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271659080 25/11/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Việt 

Hương

Quầy 

thuốc

KP 114, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3073 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

11
Nguyễn 

Thị 
Thành 7358 03/01/2017

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271333005 04/11/2002

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bảo 

Ngọc

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3074 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

5



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

12

Tôn 

Nguyễn 

Phương 

Trang 1842 26/08/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271752594 15/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Đoan

Quầy 

thuốc

162/38, ấp An 

Hòa, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3075 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

13
Nguyễn 

Thùy 
Dương 1125 30/09/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271949597 29/06/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Viễn 

Dương

Quầy 

thuốc

36D, tổ 10, ấp An 

Hòa, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3076 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

14

Đặng 

Huy 

Quốc 

Hùng 2128 23/02/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
020036823 08/01/2008

CA 

TP.HC

M

Nhà thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa Y Sài 

Gòn

Nhà thuốc

2/8, KP 6, phường 

Tam Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3077 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới 

15
Bùi Thị 

Thiên 
Nga 984 28/03/2016

SYT 

Bình 

Phước

BP-

CCHND
285085457 02/02/2010

CA 

Bình 

Phước

Quầy 

thuốc 

Ngọc Liên

Quầy 

thuốc

Ấp Hưng Hiệp, xã 

Hưng Lộc, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3078 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

16
Nguyễn 

Thị Xuân 
Thi 2177 11/04/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271929039 07/10/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Linh 

Thi

Quầy 

thuốc

Thôn Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3079 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

17 Lê Đăng Trình 1183 26/10/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272053072 04/06/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Đăng

Quầy 

thuốc

Ấp Bình Ý, xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3080 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới 

6



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

18 Vũ Ngọc Trang 3028 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272202139 07/01/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Vân 

Anh

Quầy 

thuốc

Tổ 10, ấp Tân 

Mai, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3081 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

19
Nguyễn 

Văn 
Thấn 1133 30/09/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271783696 19/02/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

247, tổ 13, ấp 2, 

xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

3082 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

20 Lê Nho Hiếu 185 04/04/2014

SYT 

Bình 

Thuận

BTH-

CCHND
261040713 26/11/2016

CA 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc Bảo 

Nguyên

Quầy 

thuốc

Ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3083 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

21 Lê Ngọc Bích 2828 26/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271983266 08/08/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc Bích

Quầy 

thuốc

SN 14, ấp 1, xã 

Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3084 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

22 Hồ Thị Phượng 2831 26/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272622352 27/06/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàn 

Duyên

Quầy 

thuốc

1759, tổ 28, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3085 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

23
Trần Thị 

Ngọc 
Quỳnh 7050 08/11/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
272226330 03/06/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Quỳnh

Quầy 

thuốc

Tổ 4, khu 15, xã 

Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3086 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

7



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

24
Trương 

Quang 
Thái 72 22/09/2017

SYT 

TP.Cần 

Thơ

CCHN-D-

SYT-CT
334459058 03/09/2004

CA Trà 

Vinh

Nhà thuốc 

Trường My
Nhà thuốc

42/208, Phạm 

Văn Thuận, tổ 16, 

KP 3, P.Tân Mai, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3087 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới 

25
Phạm 

Thị Thu 
Huyền 2870 20/04/2017

SYT 

Long An

LA-

CCHND
271339042 25/03/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quân Long

Quầy 

thuốc

29, tổ 21, ấp Tân 

Mai 2, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3088 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

26
Mai Thị 

Lệ 
Huyền 3074 01/07/2016

SYT 

Bình 

Dương

BD-

CCHND
362100504 10/05/2004

CA 

TP.Cần 

Thơ

Quầy 

thuốc An 

Thu

Quầy 

thuốc

Ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3089 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

27
Nguyễn 

Thị Kim 
Phượng 3036 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271274882 18/11/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Phương

Quầy 

thuốc

84, xóm 4, tổ 23, 

ấp Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3090 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

28
Vũ Thị 

Phương 
Thảo 2500 03/11/2016

SYT 

Long An

LA-

CCHND
271817979 28/06/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lan 

Minh Ngọc

Quầy 

thuốc

199A, tổ 3, khu 1, 

ấp 3, xã An Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3091 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

29 Trần Thị Nhung 2944 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271731603 08/07/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Nhung

Quầy 

thuốc

SN 323, KDC 7, 

ấp 2, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

3092 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

8



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

30 Vũ Việt Hưng 2753 15/03/2017

SYT 

Tiền 

Giang

TG-

CCHND
270792017 11/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Việt 

Hưng

Quầy 

thuốc

SN 2305, tổ 1, ấp 

Phương Lâm 2, xã 

Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3093 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

31
Phạm 

Thị Thu 
Thảo 2947 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271555610 05/04/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Cát 

Minh

Quầy 

thuốc

SN 25, tổ 1, ấp 

Ngọc Lâm 2, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3094 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

32
Hoàng 

Trọng 
Khanh 2897 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271787314 06/12/2002

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Khanh

Quầy 

thuốc

Đường Quốc lộ 

764, ấp La Hoa, 

xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

3095 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

33 Trần Thị Loan 2137 30/03/2016
SYT 

Long An

LA-

CCHND
023992634 10/06/2002

CA 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc Lệ 

Mỹ

Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3096 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

34 Đoàn Thị Ly 7117 30/11/2016
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
272456984 31/05/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Đức

Quầy 

thuốc

Số 366, khu 5, ấp 

8, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3097 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

35

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Dung 2849 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271809381 09/05/2003

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Dung

Quầy 

thuốc 

Ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3098 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

9



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

36 Đinh Thị Lan 1861 26/08/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272602289 03/04/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lan 

Cường

Quầy 

thuốc 

Số 43 Nguyễn 

Văn Cừ, khu phố 

5, thị trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3099 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Gia hạn

37
Nguyễn 

Thị Hồng 
Đợi 1830 28/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272275746 21/11/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tân 

Hữu

Quầy 

thuốc 

Ấp Tân Hữu, xã 

Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3100 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

38
Trần Thị 

Yến 
Phương 2518 21/11/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272430450 11/03/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tùng 

Phương

Quầy 

thuốc 

05, ấp 3, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3101 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

39
Phạm Lê 

Hoàng 
Oanh 666 14/09/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

271960948 30/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hạnh Huân
Nhà thuốc

5/55B, KP 9, 

phường Hố Nai, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3102 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

40

Nguyễn 

Huỳnh 

Hạnh 

Thảo 2992 04/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271233746 23/02/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thảo 

Nguyễn

Quầy 

thuốc 

471B/A2, ấp Nhị 

Hòa, xã Hiệp 

Hòa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3103 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

41
Nguyễn 

Thị 
Thủy 820 24/06/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272370022 25/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Diệp

Quầy 

thuốc 

730, tổ 11, ấp 

Long Đức 3, xã 

Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3104 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

10



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

42
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Bích 3021 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272282457 01/10/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tuệ 

Lâm

Quầy 

thuốc 

Số 39B, ấp Tân 

Bắc, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3105 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

43
Nguyễn 

Thị Kiều 
Trang 2180 27/04/2016

SYT 

Long An

LA-

CCHND
272972539 14/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Tuấn

Quầy 

thuốc 

Tổ 3, ấp 3, xã 

Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3106 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

44 Lê Thị Hậu 1144 26/10/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272717809 27/10/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Nam 

Đăng

Quầy 

thuốc 

20, tổ 3, ấp Tân 

Mai 2, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3107 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

45
Vũ Thị 

Diệu 
My 1444 09/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272383796 03/06/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc Thảo

Quầy 

thuốc 

Đường Lê Quang 

Định, tổ 26, khu 

Phước Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3108 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

11



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

46 Trần Thị Liên 1670 19/06/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
024930483 25/04/2008

CA 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc An 

Phước Tân

Quầy 

thuốc 

Tổ 12, ấp Hương 

Phước, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

261 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh/cấp 

lại lần 1; 

số 

GCNĐĐK

KDD 

261/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/2013 

 (chuyển 

địa điểm)

47 Vũ Thị Xuân 1253 30/10/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272207952 28/08/2013

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Long Châu
Nhà thuốc

385C, KP 5A, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3110 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới 

48
Đỗ Thị 

Ngọc 
Hà 1288 02/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

212251884 05/04/2010

CA 

Quảng 

Ngãi

Quầy 

thuốc Tám 

Huệ

Quầy 

thuốc 

Số 35/2, ấp An 

Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3111 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

49

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Tâm 787 20/12/2017

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

272864734 

(Số CMND 

cũ: 

285174905-

CA Bình 

Phước)

24/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh Tâm

Quầy 

thuốc 

Ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3112 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

12



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

50
Ngô Thị 

Thu 
Thuận 525 29/09/2015

SYT 

Thừa 

Thiên 

Huế

TTH-

CCHND
191735551 01/09/2006

CA 

Thừa 

Thiên 

Huế

Quầy 

thuốc Quý 

Vy

Quầy 

thuốc 

908, Bùi Hữu 

Nghĩa, ấp Đồng 

Nai, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3113 03/01/2018
50/QĐ-

SYT 

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

51
Trần Thị 

Xuân 
Lan 1301 30/12/2013

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
240687595

Nhà thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa Tâm 

An Pou 

Chen - chi 

nhánh 

công ty 

TNHH xây 

dựng y tế 

Tâm An

Nhà thuốc

Đường Nguyễn Ái 

Quốc, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai (trong 

khuôn viên Công 

ty TNHH Pou 

Chen Việt Nam)

2841 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

2841/ĐKK

DD-

ĐNAI, 

ngày cấp: 

05/9/2017 

(thay đổi 

người 

quản lý 

chuyên 

môn)

52
Nguyễn 

Kiên 
An 1541 29/09/2017

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

025851101 18/04/2014

CA 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc 

Phước 

Thành

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3109 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

53

Phạm 

Thị 

Thanh 

Xuân 6562 31/08/2016
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
272058793 10/07/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Anh

Quầy 

thuốc

30, ấp Núi Đỏ, xã 

Bàu Sen, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3114 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

13



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

54
Trần Thị 

Anh 
Thư 2875 07/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

321603506 20/10/2015
CA Bến 

Tre

Quầy 

thuốc Phú 

An Khang

Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp Thiên 

Bình, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3115 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

55
Đỗ Thị 

Ánh 
Nguyệt 2870 30/05/2017

SYT 

Tiền 

Giang

TG-

CCHND
272057290 28/07/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Chí 

Trung

Quầy 

thuốc

797, đường Tà 

Lài, tổ 13, ấp 6, 

xã Phú Thịnh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3116 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

56
Đoàn 

Văn 
Viên 1526 14/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

205509774 30/05/2015

CA 

Quảng 

Nam

Nhà thuốc 

An Phước
Nhà thuốc

Số 465, Hồ Thị 

Hương, tổ 2, KP 

4, P.Xuân Thanh, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3117 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

57
Nguyễn 

Bảo 
Duy 1215 30/10/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

371247158 16/05/2008

CA 

Kiên 

Giang

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Lan Duy

Quầy 

thuốc

Số 71/3, ấp An 

Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng  

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3118 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

58 Bùi Xuân Thịnh 1016 18/10/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

271990049 06/09/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Đức 

Khang

Quầy 

thuốc

Số 37/2/2, ấp An 

Bình, xã Trung 

Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3119 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

14



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

59
Nguyễn 

Thị 
Ngân 2583 20/12/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271505981 21/11/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Thảo

Quầy 

thuốc

07, đường 3, ấp 3, 

xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3120 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

60
Chu Thị 

Ngọc 
Hà 2882 07/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271965077 10/06/2005

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Dũng Nhân
Nhà thuốc

166, Hồ Văn Leo, 

KP 2, P.Tam Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3121 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

61 Hà Thị Nguyệt 3209 06/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272922257 16/06/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3122 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Gia hạn 

(sđc: 

2252/CNĐ

ĐKKDT-

SYT cấp 

ngày 

25/01/2013

-

10/02/2017

)

62 Đặng Thị Trang 1157 08/08/2016

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
273490927 31/10/2011

CA Bà 

Rịa 

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc Thu 

Nhung

Quầy 

thuốc

Ấp Bà Trường, xã 

Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3123 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

63 Lê Quốc Trí 1719 06/07/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271541821 14/09/2013

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Huế
Nhà thuốc

206, tổ 2, KP 11, 

P.An Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3124 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

15



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

64
Nguyễn 

Như 
Thịnh 261 15/10/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271905004 30/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Như 

Thịnh

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Xuân 

Tây, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

3125 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

65
Trịnh 

Văn 
Hạ 1688 06/07/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271616502 12/03/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Cẩm Sơn, xã 

Xuân Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3126 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

66
Võ Thị 

Ái
Ngân 851 07/04/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271895278 07/08/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa 

Hoàng 

Tiến Dũng

Quầy 

thuốc

Số 131, Quốc lộ 

1A, xã Hưng Lộc, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

1087 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh lần 

2, số 

GCNĐĐK

KDD 

1087/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

30/5/2017 

(điều 

chỉnh tên 

cơ sở kinh 

doanh)

67
Trịnh 

Thị Kiều 
Diễm 1098 23/10/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

250728365 10/03/2005

CA 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc 

Nhân Đức

Quầy 

thuốc

450A, ấp 1, xã 

Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3127 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

16



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

68
Ngô 

Thanh 
Quý 5988 31/05/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271396545 01/03/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Uyên

Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Thừa 

Đức, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

2653 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

2653/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày 

cấp:12/6/2

017 

(chuyển 

địa điểm)

69
Giang 

Thị Thu 
Hồng 74 27/09/2017

SYT 

TP.Cần 

Thơ

CCHN-D-

SYT-CT
385363455 10/08/2004

CA Bạc 

Liệu

Nhà thuốc 

Sơn Nghĩa
Nhà thuốc

446/50, Huỳnh 

Dân Sanh, tổ 12, 

KP 5, P.Long 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3128 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

70
Tạ Thị 

Thúy
Phương 2959 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271464150 21/05/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Quầy 

thuốc

488/2, Gia Yên, 

Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3129 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

17



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

71 Phạm Thị Xinh 1381 09/01/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

272874464 

(Số CMND 

cũ: 

172629309)

05/01/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Xinh 

Xinh

Quầy 

thuốc

Kiot số 01-02, 

Chợ Xuân Tân, xã 

Xuân Tân, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

1600 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

1600/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày 

cấp:03/7/2

015 

(chuyển 

địa điểm)

72
Nguyễn 

Văn 
Minh 2143 14/03/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270016293 19/07/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kim 

Hằng

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3130 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

73

Trương 

Nguyên 

Đoan 

Trang 3207 06/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

270816436 20/06/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Đoan 

Trang

Quầy 

thuốc

Kiot 06A, chợ 

Xuân Thọ, ấp Thọ 

Chánh, xã Xuân 

Thọ, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3131 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

74
Chu Thị 

Thùy 
Dương 2380 28/06/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272882470 02/06/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Trung Tín, xã 

Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3132 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

18



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

75
Trịnh 

Thanh 
Hà 2880 07/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272123745 24/04/2007

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Bích Thuận
Nhà thuốc

1436, Nguyễn Ái 

Quốc, KP 3, 

P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3133 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

76
Phạm 

Thị Ngọc 
Bích 3130 09/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271910341 09/08/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bích 

Diễm

Quầy 

thuốc

639, ấp Thọ Hòa, 

xã Xuân Thọ, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3134 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

77
Nguyễn 

Đồng 
Thiệu 2916 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

173073152 25/02/2015

CA 

Thanh 

Hóa

Nhà thuốc 

Tâm 

Nguyên

Nhà thuốc

Tổ 2, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3135 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

78

Nguyễn 

Thị 

Trang 

Thảo 7054 08/11/2016
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271008904 14/07/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hồng Phát

Quầy 

thuốc

SN 05, ấp Chợ, xã 

Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3136 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

79
Nguyễn 

Vũ Bích 
Phụng 1498 25/03/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271907651 24/10/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bích 

Phụng

Quầy 

thuốc

KP 5, TT Vĩnh 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3137 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

80 Lê Thị Dung 5819 26/04/2016
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271941280 22/03/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Phúc 

Dung

Quầy 

thuốc

Tổ 8, ấp La Hoa, 

xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai

3138 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

19



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

81 Lê Thị Hoa 2915 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

281120733 21/12/2011

CA 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc Linh 

Đan

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3139 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

82
Nguyễn 

Thị 
Hải 2300 13/07/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272037252 07/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Phú Mỹ
Nhà thuốc

11, Phạm Văn 

Khoai, KP 3, 

P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3140 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

20



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

83
Nguyễn 

Văn 
Khoa 6665 20/09/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271661940 12/01/2013

CA 

Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần Dược 

Đồng Nai

Doanh 

nghiệp 

bán buôn 

thuốc 
(Thuốc 

thành 

phẩm: 

thông 

thường, 

gây 

nghiện/hướ

ng tâm 

thần/tiền 

chất làm 

thuốc bảo 

quản ở 

điều kiện 

thường; 

nguyên liệu 

làm thuốc 

thành 

phẩm: 

không vô 

trùng, vô 

trùng)

221B, Phạm Văn 

Thuận, phường 

Tân Tiến, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2707 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp lại lần 

1;  số 

GCNĐĐK

KDD 

2707/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/7/2017 

(cấp lại 

theo mẫu 

GCN  mới) 

84 Lê Thị Yến 2951 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272662461 14/02/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Phan 

Điền

Quầy 

thuốc

41, Trương Hán 

Siêu, tổ 9, ấp Tân 

Mai 2, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3141 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

21



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

85
Lâm 

Hoàng 
Tâm 2984 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271424175 27/03/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tâm 

Tú

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

3142 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

86 Đinh Kim Loan 2819 26/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271673570 30/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tài Tiến
Nhà thuốc

71/4, KP 7, P.Tân 

Phong, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3143 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

87
Nguyễn 

Thị Hoa 
Thơm 1156 08/08/2016

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
231209107 16/02/2016

CA Gia 

Lai

Quầy 

thuốc Phúc 

Khang

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3144 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

88 Đinh Văn Giang 1542 29/09/2017

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

186855045 15/01/2007

CA 

Nghệ 

An

Quầy 

thuốc Phúc 

Khang 

Đường

Quầy 

thuốc

Ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3145 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

89 Lê Thị Hường 2969 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272487337 30/07/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Phúc 

An Khang

Quầy 

thuốc

Tổ 1, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3146 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

90
Phạm 

Thị Ái 
Vân 2908 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

273570137 26/04/2012

CA Bà 

Rịa 

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Thiên Khôi

Quầy 

thuốc

Đường Trần Phú, 

ấp Quảng Phát, xã 

Quảng Tiến, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3147 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

91
Trương 

Thị 
Thụy 3027 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272377290 19/03/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Pháp 

Anh

Quầy 

thuốc

Tổ 7, ấp Long 

Đức 3, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

118 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

118/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/7/2013 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh)

92 Trần Văn Cử 489 15/01/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272387968 09/06/2010

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

2 - trực 

thuộc 

Phòng 

khám đa 

khoa Sinh 

Hậu

Nhà thuốc

Số 27A/13, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1091 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp lại lần 

1; số 

GCNĐĐK

KDD 

1091/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

05/12/2014 

 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh)
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

93
Nguyễn 

Thị Ngọc
Bích 7340 26/12/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
215033386 30/05/2006

CA 

Bình 

Định

Cơ sở bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Nhật 

Trường 

Phát

Cơ sở 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền  

78I, tổ 43-45, KP 

9, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3148 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới; 

thẩm định 

ngày 

10/01/2018

; khắc 

phục đạt 

ngày 

11/01/2018

94
Nguyễn 

Văn
Hùng 2151 20/12/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272143045 10/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hùng Hằng

Cơ sở 

bán lẻ 

dược 

liệu, 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền  

408, tổ 23, KP 3, 

P.Long Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2957 17/01/2018
104/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại 

(chuyển 

địa điểm, 

sđc: 

2957/ĐKK

DD-ĐNAI 

cấp ngày 

23/10/2017

); thẩm 

định đạt 

ngày 

10/01/2018

95 Lý Thanh Thảo 2895 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

270750391 16/06/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Thảo

Quầy 

thuốc

SN 06, KDC 2, ấp 

Bình Hòa, xã Phú 

Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3149 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

96
Nguyễn 

Thị Thu 
Triều 2969 24/05/2017

SYT 

Long An

LA-

CCHND
183498202 16/05/2003

CA Hà 

Tĩnh

Quầy 

thuốc Phúc 

Vinh

Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3150 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

97
Nguyễn 

Thị Bích 
Trâm 2983 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272075625 04/09/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khánh An

Quầy 

thuốc

Số 336, tổ 10, ấp 

Tân Bình, xã Bảo 

Bình, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

3151 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

98
Trần Thị 

Bích 
Thủy 1354 24/12/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270853928 05/08/2009

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Anh Khôi
Nhà thuốc

Số 36, Trần Phú, 

KP 1, P.Xuân An, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

3152 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

99 Vũ Văn Nhật 2113 23/02/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271322402 22/03/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Nhật

Quầy 

thuốc

Thửa đất số 76, tờ 

bản đồ số 25, ấp 

Cẩm Tân, xã 

Xuân Tân, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

3153 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

100 Lê Trung Liêm 829 29/12/2015

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
271957600 30/05/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Trung 

Liêm

Quầy 

thuốc

11/2B, Dốc Mơ 1,  

 Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

2402 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

2402/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/2016 

 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

101 Vũ Đức Chiến 2700 30/05/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272268533 25/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Đức Hưng 

Phát

Nhà thuốc

246B, Đồng Khởi, 

tổ 47, KP 9, 

P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

852 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

852/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

28/8/2014 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

102
Hồ Thị 

Thanh 
Út 365 06/12/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271688698 29/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kim 

Ngân

Quầy 

thuốc

Ấp Tam Hiệp xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3154 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

103
Nguyễn 

Thị 
Nhân 32 11/08/2017

SYT Hà 

Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT
183957187 30/06/2009

CA Hà 

Tĩnh

Quầy 

thuốc 

Khoa Nhân

Quầy 

thuốc

Khu 5, ấp Hòa 

Bình, xã Đông 

Hòa, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3155 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

104 Phan Thị Huyên 6478 19/08/2016
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
183891710 12/09/2008

CA Hà 

Tĩnh

Quầy 

thuốc Thu 

Huyên

Quầy 

thuốc

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3156 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

105 Phạm Thị Thủy 2073 06/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272357171 15/11/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thảo Anh

Quầy 

thuốc

129, Nguyễn 

Hoàng, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3157 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

106

Bùi 

Hồng 

Ngọc 

Vân 

Anh 1211 30/10/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

331680496 15/02/2014

CA 

Vĩnh 

Long

Nhà thuốc 

Thắng 

Thanh Hải

Nhà thuốc

G669, Bùi Văn 

Hòa, KP 7, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3158 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

107
Phan Thị 

Hồng 
Gái 2865 20/04/2017

SYT 

Long An

LA-

CCHND
187726148 05/03/2015

CA 

Nghệ 

An

Quầy 

thuốc 

Quỳnh Anh

Quầy 

thuốc

Ấp Bình Ý, xã 

Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3159 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

108
Trần Thị 

Vân 
Anh 4447 14/04/2017

SYT 

Bình 

Dương

BD-

CCHND
281027696 20/08/2008

CA 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc Vân 

Anh

Quầy 

thuốc

1498, Trần Cao 

Vân, Bàu Hàm 2, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3160 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

109
Nguyễn 

Thị Yến 
Ly 1052 28/08/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
280792337 22/12/2011

CA 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc Khôi 

Khoa

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3161 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

110 Trần Thị Ngọc 1134 30/09/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270384944 22/03/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Ông Hường, 

xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

1026 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

1026/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

18/11/2014 

 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

111
Nguyễn 

Anh 
Khoa 1405 06/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

273122724 04/04/2015

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc Liên 

Tâm

Quầy 

thuốc

Tổ 6, khu 2, ấp 2, 

xã An Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3162 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

112
Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 1876 09/09/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271633005 26/11/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Trang 2004

Quầy 

thuốc

2477A81, QL1A, 

ấp Việt Kiều, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

542 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

542/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/3/2014 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

113 Võ Thị Bông 3061 04/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272003789 04/01/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Số 39, đường Võ 

Văn Tần, ấp Núi 

Tung, xã Suối 

Tre, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

3163 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

114
Trần 

Ngọc 
Duy 2940 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271973520 27/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

An Tâm 

Phúc

Nhà thuốc

177, Hoàng Bá 

Bích, KP 4, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3164 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

115

Đoàn 

Thị 

Nguyệt 

Hoa 385 06/12/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271513013 10/12/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyệt An 

Hoa

Quầy 

thuốc

Khu Văn Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3165 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

116
Hoàng 

Thị 
Sáng 1037 17/10/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

273235354 18/07/2003

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Sáng

Quầy 

thuốc

Số 87/B, tổ 3, ấp 

1, xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3166 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

117
Nguyễn 

Thị 
Lưu 1442 09/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272466971 16/04/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Huyền

Quầy 

thuốc

G12, K92, ấp 

Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3167 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

29



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

118
Phạm 

Thị Kim 
Thu 3200 08/09/2017

SYT 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA
272160172 08/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Thi

Quầy 

thuốc

Chợ Túc Trưng, 

ấp Đồng Xoài, xã 

Túc Trưng, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3168 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

119
Lê Thị 

Thu 
Vân 1186 26/10/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

271973429 29/05/2009

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tâm Đức
Nhà thuốc

Ấp 3A, xã Xuân 

Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3169 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

120

Lê 

Nguyễn 

Đăng 

Khoa 62 31/08/2017

SYT 

Tiền 

Giang

CCHN-D-

SYT-TG
312264182 27/04/2010

CA 

Tiền 

Giang

Quầy 

thuốc 

Diễm Thư

Quầy 

thuốc

Ấp Bến Sắn, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3170 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

121
Nguyễn 

Thị
Huyền 1629 24/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

212173146 05/02/2013

CA 

Quảng 

Ngãi

Quầy 

thuốc Nhật 

Huyền

Quầy 

thuốc

399, tổ 4, ấp 

Hương Phước, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3171 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

122
Nguyễn 

Thị Hồng 
Ngọc 548 14/01/2015

SYT TP 

Cần Thơ

CT-

CCHND
361749551 27/12/2011

CA Cần 

Thơ

Nhà thuốc 

Hòa Bình 

An

Nhà thuốc

Tổ 20, Nguyễn 

Thái Học, KP 4, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3172 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

30



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

123
Hoàng 

Quỳnh 
Anh 6078 15/06/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
272126999 29/11/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bảo 

Anh

Quầy 

thuốc

Ấp Cây Điệp, xã 

Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3173 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

124
Hoàng 

Thị Diệu 
Hiền 1508 14/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

271610607 27/04/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiên 

Phúc 1

Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3174 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

125
Lã Thị 

Thu 
Hạnh 7029 08/11/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271982582 22/08/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Thu 

Hạnh

Quầy 

thuốc

F4/1040 Nguyễn 

Huệ 2, Quang 

Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3175 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

126
Nguyễn 

Thị Kim
Loan 2061 06/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271499739 23/08/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Anh

Quầy 

thuốc

Khu phố 4, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

113 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

113/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/7/2013 

(thay đổi 

tên cơ sở 

kinh 

doanh) 

31



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

127
Nguyễn 

Thu 
Hằng 2263 20/11/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

CCNH-D-

SYT-

ĐNAI

271837256 04/04/2008

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Hòa 

Liên

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

D3, Yết Kiêu, KP 

2, P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3176 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

128 Hồ Duy Hùng 3171 20/11/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

CCNH-D-

SYT-

ĐNAI

271545471 24/09/2004

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hồng Lệ

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

222, tổ 2, KP 5A, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3177 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

129
Mai Thị 

Thanh 
Nga 2452 06/12/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

CCNH-D-

SYT-

ĐNAI

272287661 29/11/2008

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Mi 

Nga

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

A1/229, Bùi Hữu 

Nghĩa, KP 1, 

P.Tân Vạn, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3178 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

32



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

130
Nguyễn 

Quang 
Hiếu 6161 22/06/2016

Sổ Y tế 

TP.Hồ 

Chí Minh

HCM-

CCHND
024458254 10/08/2011

CA 

TP.HC

M

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thanh 

Nhàn

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Tổ 93B, KP 13, 

P.Hố Nai, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3179 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

131 Đinh Thị Hằng 1866 09/09/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
250886648 12/02/2009

CA 

Lâm 

Đồng

Cơ sở bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Tâm Hằng

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

48, KP 6, P.Tân 

Biên, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1800 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lại 

(chuyển 

địa điểm, 

sđc: 

1800/ĐNA

I-ĐKKDD 

cấp ngày 

22/10/2015

)

132 Bùi Đăng Khoa 3087 04/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271328162 21/06/2011

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở bán 

lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Minh Phú 

Trí

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Tổ 6, KP 3, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3180 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

33



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

133 Vũ Văn Quảng 2365 09/08/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND

272920450 

(số trên 

CCHND: 

142188728)

05/07/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Hòa 

Nguyên

Quầy 

thuốc

Tổ 7B, KDC Phú 

Tín, ấp Long Đức 

3 (tờ bản đồ số 

68, thửa đất số 

652), xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3181 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

(GPP tổ 

7); QT số 

177 NHĐ 

7.2016

134
Phạm 

Ngọc
Sương 2307 13/07/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272439950

Nhà thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa 

Hoàng 

Anh Đức

Nhà thuốc

Trung đoàn 22, 

Quân đoàn 4, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3182 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp mới. 

Bổ sung 

đơn, trả 

giấy CN 

đã được 

cấp

135
Lâm Thị 

Thanh 
Tâm 3001 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

240860098 27/03/2003
CA Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc 

Minh Tâm

Quầy 

thuốc

Số 144, ấp Bình 

Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3183 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

136
Nguyễn 

Đức 
Thịnh 3197 06/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271674272 10/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Linh 

Thịnh

Quầy 

thuốc

Số 599, ấp An 

Bình, xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3184 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

34



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

137
Nguyễn 

Thị Thu 
Thắm 35 07/02/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272289905 16/10/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiên Gia 

Phúc

Quầy 

thuốc

Tổ 23, KP 3, 

P.Tam Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1147 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

1147/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/12/2014 

 (thay đổi 

tên cơ sở 

kinh 

doanh) 

138
Nguyễn 

Thu 
Trang 2780 07/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271711298 20/06/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hùng 

Trang

Quầy 

thuốc

89, tổ 9, KP 1, 

P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1061 

(hiệu 

lực 

đến: 

01/7/2

020)

02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp điều 

chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐK

KDD: 

1061/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

02/12/2014 

 (thay đổi 

người 

quản lý 

chuyên 

môn, thay 

đổi tên cơ 

sở kinh 

doanh) 

35



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

139 Trần Thị Bình 2918 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272546872 18/06/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Anh Phát

Quầy 

thuốc

Tổ 20, ấp Vườn 

Dừa, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3185 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

140
Nguyễn 

Tấn 
Hỷ 2738 13/06/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272021643 10/03/2006

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Xuân Khôi
Nhà thuốc

11, tổ 8, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3186 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp 

mới???; bổ 

sung 

GCNĐK 

hộ KD bản 

pho to

141
Hà Thị 

Thu 
Thủy 1368 09/01/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272516877 09/03/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khang Nhi

Quầy 

thuốc

Tổ 8, ấp Long 

Đức 1 (tờ bản đồ 

số 110, thửa số 

12), xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3187 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

142
Phan 

Trung 
Hiếu 566 16/08/2016

SYT 

Bạc Liêu

BL-

CCHND
385340285 08/11/2016

CA Bạc 

Liêu

Nhà thuốc 

Quỳnh 

Trân

Nhà thuốc

Số 54, đường 

Khổng Tử, KP 1, 

P.Xuân Trung, thị 

xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3188 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp mới. 

Bổ sung 

bản photo 

CCHND 

và GCN 

ĐK hộ KD

36



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

143

Nguyễn 

Nhật 

Khôi 

Nguyên 72 23/07/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271958008 30/05/2005

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Minh Anh

Quầy 

thuốc

Tổ 4, ấp Long 

Đức 1 (tờ bản đồ 

số 52, thửa số 12), 

xã Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3189 02/02/2018
164/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

144
Huỳnh 

Thị Mỹ
Thân 2641 16/01/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270852899 19/03/1999

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mỹ 

Thân

Quầy 

thuốc

Số 20, đường 

Hàm Nghi, tổ 

12A, ấp Ruộng 

Lớn, xã Bảo Vinh, 

thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

2622 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

2622/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

30/5/2017 

(điều 

chỉnh thời 

hạn hiệu 

lực) 

145
Trần Thị 

Thủy 
Tiên 2815 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272426729 18/10/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Long An

Quầy 

thuốc

Ấp Xóm Gốc, xã 

Long An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3190 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

146
Hồ Thị 

Giang 
Anh 2829 26/07/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271839774 09/08/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Nam 

Anh

Quầy 

thuốc

SN 31/3, ấp 7, xã 

Phú Ngọc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3191 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

37



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

147
Trịnh 

Ngọc 
Hương 1102 11/07/2016

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
270231383 10/01/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hương 

Ngọc 

Thuận

Quầy 

thuốc

18/20, ấp Tân 

Mai, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3192 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

148
Nguyễn 

Tiến 
Chung 3054 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271640871 03/08/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Tuấn

Quầy 

thuốc

39/7, ấp 2, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3193 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

149
Lê Thị 

Hằng 
Nga 2434 12/10/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272712450 11/09/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Thu 

Dung II

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3194 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

150
Nguyễn 

Thị 
Ngọc 3047 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

187329298 04/12/2010

CA 

Nghệ 

An

Quầy 

thuốc 

Quỳnh An

Quầy 

thuốc

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3195 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

151

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 2574 20/12/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272165173 09/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lộc 

Anh

Quầy 

thuốc

202, tổ 4, ấp Long 

Đức 3, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3196 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

152 Lê Minh Thiện 4153 31/10/2016

SYT 

Bình 

Dương

BD-

CCHND

331372907 

(CCHN); 

0860800001

39

17/03/2017
Cục 

cảnh sát

Nhà thuốc 

Thanh 

Phúc

Nhà thuốc

570, tổ 7, KP 4, 

P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3197 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

38



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

153
Phan Thị 

Thanh 
Thủy 2624 16/01/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
277260899 12/06/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Châu

Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3198 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

(phần 

mềm FPT: 

trả Giấy số 

2253 cấp 

2012)

154
Nguyễn 

Thị Thu 
Hường 2462 12/10/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272487982 06/08/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

37, KP 2, P.Tân 

Phong, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

1190 

(Hiệu 

lực 

đến 

01/7/2

020)

01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp 

lại/cấp 

điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

1190/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

19/01/2015 

 (chuyển 

địa điểm 

và thay đổi 

người 

quản lý 

chuyên 

môn) 

155 Lê Thành Tâm 3145 09/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271406249 17/09/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Bà Trường, xã 

Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3199 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Gia hạn

39



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

156
Nguyễn 

Văn 
Huy 1337 03/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272471546 26/05/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc Huy

Quầy 

thuốc

Chợ Xuân Bắc, ấp 

2B, xã Xuân Bắc, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3200 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

157
Nguyễn 

Thị Kim 
Thoa 7326 27/12/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271333417 26/04/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kim 

Thoa

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3201 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

158
Trần Thị 

Hoàng 
Yến 1044 17/10/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

273400357 15/04/2007

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc Trí 

Khang

Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3202 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

159 Diệp Cún Dưỡng 1261 01/11/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272060113 26/07/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc An 

Khang

Quầy 

thuốc

SN 83, phố 2, ấp 

3, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

3203 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

160
Nguyễn 

Thị 
Nhung 1301 02/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

3.6191E+10 17/02/2017

Cục 

cảnh sát 

ĐKQL 

Cư trú 

và 

DLQG 

về dân 

cư

Quầy 

thuốc 

Tuyết 

Nhung

Quầy 

thuốc

Bắc Hợp, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3204 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

40



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

161
Nguyễn 

Thị 
Châm 5975 31/05/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
250892921 04/05/2009

CA 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc 

Thịnh 

Châm

Quầy 

thuốc

Tổ 2, khu 2007, 

ấp Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2544 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

2544/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

16/01/2017 

 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

162
Hoàng 

Thị 
Hương 1489 22/04/2015

SYT 

Long An

LA-

CCHND
250682499 11/04/2009

CA 

Lâm 

Đồng

Quầy 

thuốc 

Thành Ân

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3205 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

163
Nguyễn 

Thị 
Ngọc 52 11/08/2017

SYT 

Đồng 

Tháp

CCHN-D-

SYT-ĐT
341306031 15/03/2016

CA 

Đồng 

Tháp

Quầy 

thuốc 

Thanh Tâm

Quầy 

thuốc

Ấp 1C, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3206 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

164
Đinh 

Hoàng 
Lâm 816 21/12/2015

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
273265503 14/11/2017

CA Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Hồng Phúc

Quầy 

thuốc

Ấp 2, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3207 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

(QT cũ 

ngưng 

hoạt động 

từ tháng 

07/2017)
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Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

165
Nguyễn 

Thị Kim 
Liên 314 13/11/2013

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270726455 19/09/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tú 

Hưng

Quầy 

thuốc

Số 309, Tây Lạc, 

ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3208 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

(QT cũ 

ngưng 

hoạt động 

từ tháng 

10/2016)

166 Lê Xuân Cừ 2943 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

173568319 26/02/2007

CA 

Thanh 

Hóa

Chi nhánh 

Long 

Thành - 

Công ty cổ 

phần dược 

Đồng Nai

Doanh 

nghiệp 

bán buôn 

thuốc 

(Bán 

buôn 

thuốc 

thành 

phẩm 

thông 

thường 

bảo 

quản ở 

điều kiện 

thường)

Số 482/19, Lê 

Duẩn, khu Phước 

Thuận, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3209 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

167

Phạm 

Thị 

Thanh 

Vân 1277 16/11/2016

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
271519522 17/01/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tố 

Tâm 3

Quầy 

thuốc

Tổ 2, khu 2, thị 

trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

3210 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

42



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

168
Nguyễn 

Kế 
Khanh 722 21/05/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271560205 10/01/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Khanh 

Hạnh

Quầy 

thuốc

Tổ 6, ấp Thiên 

Bình, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3211 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

169
Nguyễn 

Thị 
La 1296 02/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

241117195 30/08/2006
CA Đắk 

Lắk

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm 

Boston 

Miền Đông

Doanh 

nghiệp 

bán buôn 

thuốc 

(Bán 

buôn 

thuốc 

thành 

phẩm 

thông 

thường 

bảo 

quản ở 

điều kiện 

thường)

J28, khu phố 1, 

P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3212 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

170
Trần 

Đình 
Danh 768 08/09/2016

SYT 

Bình 

Định

BĐ-

CCHND

215088977 

(CCHND); 

272900323 

(GĐK hộ 

KD)

28/04/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Gia 

Linh

Quầy 

thuốc

Ấp Tân Thành, xã 

Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3213 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

43



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

171
Nguyễn 

Thị
Linh 3180 20/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272463231 12/03/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bình 

An

Quầy 

thuốc

Tổ 4, ấp 5, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3214 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

172

Nguyễn 

Thị 

Phương

Lan 475 15/01/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272678952 07/03/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Trí 

Tiến Minh

Quầy 

thuốc

32, Hồ Văn Huê, 

ấp Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3215 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

173
Nguyễn 

Kim 
Ngân 3105 18/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272321645 01/07/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kim 

Ngân

Quầy 

thuốc

Thửa đất số 66, tờ 

bản đồ số 9, ấp 

Bàu Cối, xã Bảo 

Quang, thị xã 

Long Khánh, tinh 

Đồng Nai

3216 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

174
Lê Thị 

Mỹ
Phú 3096 18/10/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271349799 28/08/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mỹ 

Phú

Quầy 

thuốc

67, tổ 4, ấp Đồng, 

xã Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3217 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

175
Khuất 

Thị
Thảo 1984 03/12/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272175238 31/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Công Thúy

Quầy 

thuốc

Tổ 9, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3218 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

44



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

176
Nguyễn 

Thị Ngọc
Hiền 1008 19/08/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271834905 14/02/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Nhật 

Duy

Quầy 

thuốc

Tổ 3, ấp Bưng 

Môn, xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3219 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

177
Nông 

Văn
Sĩ 2600 20/12/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270141331 02/10/2008

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Minh Sĩ
Nhà thuốc

91/26, KP 3, 

P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3220 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

178
Đặng 

Thị Mai
Phương 1529 04/05/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272067551 24/07/2006

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Phương 

Hiếu

Quầy 

thuốc

76A, Đặng Văn 

Trơn, ấp Nhị Hòa, 

xã Hiệp Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2655 01/03/2018
257/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

2655/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/6/2017 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

179
Nguyễn 

Thị 
Huyền 3199 06/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272759521 06/05/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Duy 

An

Quầy 

thuốc

Tổ 22, ấp Hương 

Phước, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3221 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

45



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

180 Thái Anh Đức 5142 29/12/2015
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
25809263 09/09/2013

CA 

TP.HC

M

Nhà thuốc 

Hoàng 

Chương

Nhà thuốc

Ấp 4, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3222 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

181
Trần 

Bình 
Trọng 3005 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271553140 27/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

Ấp Xóm Hố, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3223 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Gia hạn 

(sđc: 

1238/CND

ĐKKDT-

SYT ngày 

cấp 

04/12/2012

-

19/9/2017)

182
Nguyễn 

Út 
Yên 198 30/09/2013

SYT 

Bình 

Dương

BD-

CCHND
220933615 08/02/2006

CA Phú 

Yên

Nhà thuốc 

Thiện Lộc
Nhà thuốc

3/13, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3224 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

183
Phạm 

Thị Kiều 
Diễm 1772 05/12/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272213014 10/03/2008

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kiều 

Diễm

Quầy 

thuốc

60/20, Tây Nam, 

Gia Kiệm, Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3225 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

184

Đinh 

Nguyễn 

Thùy 

An 2393 14/09/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271574339 12/03/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Anh 

Phúc

Quầy 

thuốc

Tổ 6, ấp Hương 

Phước, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3226 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

46



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

185
Nguyễn 

Thị 
Hường 2057 29/12/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272749181 19/03/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tuệ 

Nam

Quầy 

thuốc

Tổ 24C, ấp Vườn 

Dừa, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3227 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

186
Nguyễn 

Thị 
Văn 2652 30/05/2017

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272430361 12/12/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy thuốc
Quầy 

thuốc

173/320, KP 8, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2666; 

Hạn 

đến 

01/7/2

020

23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

2666/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

04/7/2017 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

187 Phạm Thị Dung 1051 06/06/2016

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
273067087 13/01/2016

CA 

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Hồng Phúc

Quầy 

thuốc

Tổ 2, ấp Long 

Đức 3, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3228 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

47



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

188
Nguyễn 

Văn 
Tuấn 1500 25/03/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270225679 22/09/2004

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyên 

Khôi

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

1412 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

1412/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

23/4/2015 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

189 Phạm Thị Yến 1257 31/10/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270859640 16/06/2012

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Khoa Thy
Nhà thuốc

22/10, tổ 4, KP 8, 

P.Tam Hiệp, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1170 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

1170/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/12/2014 

 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

190
Nguyễn 

Thị 
Mai 1271 01/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

186995725 30/06/2012

CA 

Nghệ 

An

Quầy 

thuốc Mai 

Nguyễn

Quầy 

thuốc

Tổ 3, ấp Long 

Đức 3, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3229 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

48



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

191
Trương 

Thị 
Tuyến 2350 09/08/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272724213

Quầy 

thuốc 

phòng 

khám đa 

khoa Tín 

Đức

Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Thạnh 

Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3230 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

192 Cao Mỹ Linh 2063 29/12/2017
SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272288189 28/03/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Linh 

Linh

Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã Phú 

Thạnh, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3231 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

193
Võ Thị 

Tuyết 
Trinh 3174 20/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272234944 21/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tuyết 

Trinh

Quầy 

thuốc

Ấp Hòa Hiệp, xã 

Ngọc Định, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3232 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

49



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

194 Tăng Thị Nhung 3146 09/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272359763 01/08/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phương 

Nhung

Quầy 

thuốc

319/77, tổ 11, KP 

6, P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1323; 

hạn 

đến 

01/7/2

020

23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp 

lại/cấp 

điều chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐĐK

KDD: 

1323/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

18/3/2015 

(thay đổi 

người 

quản lý 

chuyên 

môn) 

DSTH.Trầ

n Trọng 

Tín

195
Nguyễn 

Thị 
Hoa 3214 21/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

270779558 22/12/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thành Đạt

Quầy 

thuốc

Tổ 9, KP 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

3233 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

196 Ôn Loan Hương 1655 19/06/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
270057464 19/11/2007

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Ôn 

Hương

Quầy 

thuốc

28, Đỗ Văn Thi, 

ấp Nhị Hòa, xã 

Hiệp Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3234 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

50



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

197
Khưu 

Quang 
Trí 2396 23/11/2016

SYT An 

Giang

AG-

CCHND
351683391 13/09/2010

CA An 

Giang

Quầy 

thuốc Phúc 

Sinh An

Quầy 

thuốc

Ấp Câu Kê, xã 

Phú Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3235 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

198
Trà Thị 

Hồng 
Đào 1500 14/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

341730359 13/04/2015

CA 

Đồng 

Tháp

Quầy 

thuốc 

Thiên Lộc

Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3236 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

199 Phan Thị Lài 2913 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272391129 24/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lài

Quầy 

thuốc

Ấp Thọ Lộc, xã 

Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3237 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

200 Trần Thị Khiên 1816 14/08/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
25335617 04/08/2010

CA 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc Tiến 

Phát

Quầy 

thuốc

Tây Lạc, ấp An 

Chu, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

1605 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp lần 2; 

số 

GCNĐĐK

KDD: 

1605/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

03/7/2015 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 

201
Nguyễn 

Thị 
Gấm 3037 19/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272654653 01/04/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Việt 

Đức

Quầy 

thuốc

Ấp Sông Mây, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3238 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

51



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

202
Nguyễn 

Thị Hằng 
Nga 2063 06/01/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
151299938 18/02/2013

CA 

Thái 

Bình

Quầy 

thuốc Bảo 

Minh Châu

Quầy 

thuốc

1890, tổ 27, ấp 

Vườn Dừa, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3239 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

203 Bùi Thị Thu 806 04/12/2015

SYT Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

BRVT-

CCHND
241304875 18/05/2016

CA Đắk 

Lắk

Quầy 

thuốc Thu 

Anh

Quầy 

thuốc

Tổ 3, ấp 2, xã 

Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3240 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Số CMND 

trên 

CCHND là 

272409922

204

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 7731 20/02/2017
SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
271827616 06/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Hiếu 

Thảo

Quầy 

thuốc

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

3241 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

205
Trần Thị 

Nhật 
Linh 820 18/03/2016

SYT 

Ninh 

Thuận

NT-

CCHND
264363875 31/12/2009

CA 

Ninh 

Thuận

Quầy 

thuốc Lê 

Phương

Quầy 

thuốc

137, tổ 19, ấp An 

Hòa, xã Hóa An, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3242 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

206
Bùi Thị 

Thanh
Tuyền 1865 14/09/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271803016 03/04/2003

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tô 

Phúc Thịnh

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

23/C1, tổ 1, KP 1, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3243 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

52



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

207
Võ Thị 

Thanh
Giang 361 04/10/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272569390 13/11/2012

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Minh Đại

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

13, lô B5, KP 11, 

P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3244 23/03/2018
347/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

208
Nguyễn 

Thị
Yên 1328 21/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271348574 30/05/2006

CA 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Thùy An

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

36, tổ 37, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3245 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

209
Nguyễn 

Thị

Hằng 

Bông
186 07/02/2018

SYT 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

261239677 09/11/2007

CA 

Bình 

Thuận

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Minh Sen

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

63, KP 7, P.Tân 

Biên, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3246 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

210

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh

Như 3211 21/12/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

261353958 21/02/2012

CA 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Dũng Loan

Quầy 

thuốc

5 đường số 2, ấp 

Tam Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3247 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

53



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

211
Nguyễn 

Thị Đỗ 
Quyên 2921 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272731315 09/01/2015

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Đỗ 

Quyên

Quầy 

thuốc

Ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

3248 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

212
Trần Thị 

Thanh 
Xuân 2175 04/01/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

271735693 10/01/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Đức 

Minh

Quầy 

thuốc

27/3 ấp Bạch 

Lâm, xã Gia Tân 

2, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

3249 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

213
Trần 

Minh 
Hoa 2013 03/12/2015

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272374930 22/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Phúc 

Lợi

Quầy 

thuốc

263/B, ấp Phúc 

Nhạc 1, xã Gia 

Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3250 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

214
Nguyễn 

Thị Thu 
Huyền 1004 19/08/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271717870 16/10/2008

CA 

Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngọc 

Khanh

Nhà thuốc

Số 29, Trần Phú, 

KP 1, P.Xuân An, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3251 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

215
Trần 

Nhật 
Trường 277 23/11/2017

SYT Hà 

Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT
183718893 26/07/2013

CA Hà 

Tĩnh

Nhà thuốc 

Thiện Tâm
Nhà thuốc

Số 70, Hồ Thị 

Hương, KP 1, 

P.Xuân Trung, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3252 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

đại học
Cấp mới

216
Nguyễn 

Hoàng 
Kiên 58 28/09/2017

SYT 

Kiên 

Giang

CCHN-D-

SYT-KG
370886084 11/10/2016

CA 

Kiên 

Giang

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Kiên

Quầy 

thuốc

Ấp Đất Mới, xã 

Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3253 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

54



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

217
Trần 

Thảo 
Trang 2172 04/01/2018

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

272213104 31/03/2011

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tân 

Sài Gòn

Quầy 

thuốc

21/2, ấp Bạch 

Lâm 2, xã Gia 

Tân 2, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

3254 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

218
Hoàng 

Thị Út 
Nhung 5782 19/04/2016

SYT 

TP.HCM

HCM-

CCHND
194415392 07/09/2006

CA 

Quảng 

Bình

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Nhung

Quầy 

thuốc

Tổ 4, ấp 3, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

3255 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

219 Phạm Thị Liên 2231 25/05/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
272596297 16/07/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Tâm 

Đức

Quầy 

thuốc

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3256 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

220 Trần Thị Phúc 2942 05/09/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272314781 31/05/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc Trâm

Quầy 

thuốc

Số 127, đường 

Phú Sơn, ấp Phú 

Sơn, xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3257 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

221
Nguyễn 

Minh 
Lan 2431 12/10/2016

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271238946 16/01/2009

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiên 

Phước

Quầy 

thuốc

Ấp Trung Hưng, 

xã Xuân Trường, 

huyện  Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

3258 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

55



Họ và 

tên đệm
Tên Số Ngày cấp Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Loại hình, 

phạm vi
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Số 

Quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ghi chú
ST

T

Người QLCM Chứng chỉ hành nghề
Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

222

Nguyễn 

Vũ 

Tường 

Vi 3121 09/11/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

271815450 20/07/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Hiền 

Đức

Quầy 

thuốc

Khu tái định cư, 

đường Nguyễn 

Trung Trực, ấp 

Bảo Vinh B, xã 

Bảo Vinh, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

3259 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới 

(cơ sở cũ 

NHĐ 

2016)

223
Đinh Thị 

Kim
Anh 924 04/08/2014

SYT 

Đồng 

Nai

ĐNAI-

CCHND
271830318 27/07/2013

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Kim 

Anh

Quầy 

thuốc

Ấp Phú Sơn, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3260 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

224
Ngô Thị 

Cẩm
Nhung 1414 06/11/2017

SYT 

TP.HCM

CCHN-D-

SYT-

HCM

025553646 21/03/2014

CA 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc Lâm 

Thanh Hà

Quầy 

thuốc

Ấp Trầu, xã 

Phước Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

3261 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

trung 

học

Cấp mới

225
La Thị 

Trà
Mi 2937 21/08/2017

SYT 

Đồng 

Nai

CCHN-D-

SYT-

ĐNAI

272401690 10/06/2010

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh Anh

Quầy 

thuốc

Tổ 5, ấp 2, xã 

Phước Bình, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

3262 04/04/2018
373/Q

Đ-SYT

Dược sĩ 

cao 

đẳng

Cấp mới

56


